
1. Chỉ số sản xuất công nghiệp

Tháng 01 năm 2021

%

Tháng 12 Tháng 01 Tháng 01

năm 2020 năm 2021 năm 2021

so với so với so với

tháng 12 tháng 12 cùng kỳ

năm 2019 năm 2020 năm 2020

Toàn ngành công nghiệp 106,9 100,9 118,5

Khai khoáng 108,8 100,7 122,4

Khai thác than cứng và than non                        -                        -                      - 

Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên                        -                        -                      - 

Khai thác quặng kim loại                        -                        -                      - 

Khai khoáng khác 108,8 100,7 122,4

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng                        -                        -                      - 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 106,8 100,9 118,3

Sản xuất chế biến thực phẩm 120,9 100,7 114,7

Sản xuất đồ uống 86,3 101,0 98,9

Sản xuất sản phẩm thuốc lá                        -                        -                      - 

Dệt 87,4 100,7 98,1

Sản xuất trang phục 99,5 100,9 104,7

Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 110,2 100,9 130,4

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ 

giường, tủ, bàn, ghế); 104,4 100,5 111,7

sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện                        -                        -                      - 

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 103,0 100,6 114,7

In, sao chép bản ghi các loại 124,2 100,8 150,6

Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế                        -                        -                      - 

Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 107,5 100,4 117,0

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 105,1 100,9 120,4

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 99,4 100,9 106,8

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 104,1 100,7 126,9

Sản xuất kim loại 98,5 100,8 105,8

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, 

thiết bị) 103,9 100,9 113,6

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm 

quang học 101,8 101,1 123,7

Sản xuất thiết bị điện 102,5 101,0 111,8

Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu 122,2 100,7 123,8

Sản xuất xe có động cơ 102,8 101,0 105,7

Sản xuất phương tiện vận tải khác 119,3 101,3 133,0

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 106,0 100,5 109,4

Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 100,8 100,5 105,6

Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị 116,8 100,6 117,2

PHỤ LỤC SỐ LIỆU



Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hoà không khí 112,7 101,0 126,4

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải 114,4 100,9 114,8

Khai thác, xử lý và cung cấp nước 128,4 101,0 129,7

Thoát nước và xử lý nước thải

Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu 100,6 100,9 100,3

Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác



2. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

Tháng 01 năm 2021

Đơn vị Thực hiện Ước tính Tháng 01 Tháng 01

tính tháng 12 tháng 01 năm 2021 năm 2021

năm năm so với  so với  

2020 2021 tháng trước tháng 01

(%) năm 2020

(%)

Tên sản phẩm 

Đá khai thác 1000 m3 1 663,0 1 674,0 100,7 122,4

Bia các loại 1000 lít 2 186,0 2 202,0 100,7 84,3

Vải các loại 1000 m2 8 944,0 9 019,0 100,8 109,5

Quần áo may sẵn 1000 cái 6 949,0 7 042,0 101,3 103,6

Xi măng và Clanke (qui đổi)         1000 tấn 1 706,0 1 726,0 101,2 123,9

Gạch, ngói các loại       1000 viên 74 355,0 74 545,0 100,3 115,2

Nước máy sản xuất  1000 m3 2 568,0 2 593,0 101,0 129,6

Sữa các loại Triệu lít 10,4 10,5 101,0 120,7

Thức ăn chăn nuôi Tấn 111 313,0 112 148,0 100,8 112,9

Thiết bị điện, điện tử 1000 Sp 6 781,0 6 853,0 101,1 115,5

Dây đồng các loại Tấn 630,0 634,0 100,6 104,2

Bộ dây điện ô tô 1000 bộ 2 783,0 2 806,0 100,8 108,3

Xe gắn máy 1000 c 102,6 103,9 101,3 132,6

Nước giải khát Triệu lít 10,6 10,7 101,2 105,1

Dây điện các loại Triệu met 5,2 5,2 100,8 103,1



Tháng 01 năm 2021

Triệu đồng

Thực hiện Ước tính Tháng 01 Tháng 01

tháng 12 tháng 01 năm 2021 năm 2021

năm năm so với so với

2020 2021 kế hoạch tháng 01 

 năm 2021 

(%)

năm 2020 

(%)

TỔNG SỐ 219 353 115 764 7,7 94,5

Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 151 353 52 048 8,0 69,0

Vốn cân đối ngân sách tỉnh 47 511 38 128 8,3 152,3

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 6 376 6 828 6,8 200,5

Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo 
mục tiêu 73 150 -                    -                    -                    

Vốn nước ngoài (ODA) 26 700 12 530 7,3 75,8

Xổ số kiến thiết 1 325 1 390 8,2 128,7

Vốn khác 2 667 -                    -                    -                    

Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 33 920 49 506 7,4 192,6

Vốn cân đối ngân sách huyện 33 920 49 506 7,4 192,6

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 16 485 37 658 7,3 303,1

Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu -                    -                    -                    -                    

Vốn khác -                    -                    -                    -                    

Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 34 080 14 210 7,9 66,7

Vốn cân đối ngân sách xã 34 080 14 210 7,9 66,7

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 34 080 14 210 7,9 66,7

Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu -                    -                    -                    -                    

Vốn khác -                    -                    -                    -                    

3. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý



4. Số dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới trên địa bàn tỉnh

Số dự án

cấp phép 

mới

tháng 

11/2020

(Dự án)

Số dự án

cấp phép 

mới tháng 

12/2020

(Dự án)

Lũy kế 

năm 2020 

(*)

(Dự án)

TỔNG SỐ 1 2 32

Phân theo ngành kinh tế

1

Sản xuất, gia công, lắp ráp bảng mạch in điện tử (PCB Block 

Ass'y) dùng cho các thiết bị điện tử, bộ dây dẫn điện (Cable, 

harness) dùng cho ô tô, các thiết bị điện tử, các loại máy điều 

khiển, robot tự động dùng cho y tế, công nghiệp 1

2

Sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử (bảng mạch máy game cầm 

tay, bảng mạch máy in, thiết bị điều khiển tự động, bảng mạch 

loa thông minh, bảng mạch tai nghe, bảng mạch thiết bị di 

động), thiết bị đo lương, kiểm tra, định hướng và điều khiển
1

3
Sản xuất, gia công, lắp ráp các sản phẩm, bộ phận làm từ vải 

không dệt, giấy và plastic, kim loại 1

4

Sản xuất dây, cáp nối điện và điện tử;;, các phụ kiện và linh 

kiện khác; Sản xuất ổ cắm, thiết bị nối và dẫn, các phụ kiện và 

linh kiện khác;; sạc điện; chế tạo, sản xuất vật liệu bằng đồng, 

nhôm và khung hợp kim nhôm 1

5

Lắp dựng và dỡ bỏ giàn giáo; Lắp đặt máy móc và thiết bị công 

nghiệp; Sản xuất ty răng, tán gang, côn chống thấm, thanh 

giằng, chốt chữ A, chốt sâu cốp pha, gông cột, V góc,… Sản 

xuất ốc, vít, bulong, đinh ốc,…; Gia công cơ khí 1

6 Sản xuất, gia công các loại dèn LED và mô - đun đền LED
1

7 Xây dựng nhà xưởng, văn phòng cho thuê 1

8

Sản xuất, gia công, lắp ráp bộ dây điện (wiring harness), khuôn 

cố định dây dẫn (wiring harness JIG) dùng cho các loại xe ô tô 

và xe có động cơ khác 1

9 Sản xuất bao bì đóng gói từ giấy, bìa 1

10
Sản xuất, gia công, lắp ráp bộ dây điện (wiring harness) dùng 

cho xe ô tô và xe có động cơ khác 1

11
Sản xuất, gia công, lắp ráp các sản phẩm, linh kiện, bộ phận 

kim loại 1

12

Sản xuất, lắp ráp các sản phẩm truyền thông không dây bao 

gồm: thiết bị thông minh trong nhà và thiết bị không dây cố 

định/ thiết bị mạng doanh nghiệp/ thiết bị mạng hạ tầng
1

13

Sản xuất, gia công các linh kiện, chi tiết của bộ phận cắt, bộ 

phận khoan dùng cho các loại dụng cụ khoan, cắt (vật liệu 

chính từ kim cương tổng hợp) 1

14

Sản xuất, lắp ráp các thiết bị máy tính điện tử và ngoại vi máy 

tính khác nhau như máy tính xách tay và máy tính để bàn, màn 

hình máy tính; sản xuất các thiết bị âm thanh và hình ảnh điện 

tử dân dụng như tivi, màn hình tivi và màn hình hiển thị
1

15 Sản xuất các sản phẩm đồ du lịch cao cấp 1



16 Sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông 1

17

Sản xuất, gia công giàn giáo xây dựng, khung giàn giáo bằng 

thép, ống thép, chế biến sắt thép, kéo thép từ thép cuộn và 

thép dây 1

18
Sản xuất camera giám sát, video-phone và một số sản phẩm 

điện tử khác 1

19
Sản xuất, gia công, lắp ráp các thiết bị, linh kiên, bộ phận. Vật 

tư chăm sóc sức khỏe 1

20 Sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất thiết bị truyền thông
1

21

Sản xuất, gia công đồ chơi xếp hình (lego); Sản xuất, gia công 

khuôn, các bộ phận và linh kiện khuôn dùng để sản xuất đồ 

chơi xếp hình (lego) 1

22
Gia công, phối trộn sơn và các sản phẩm từ sơn chuyên dùng 

cho ô tô, linh kiện, sản phẩm điện, điện tử và đồ trang trí
1

23 Sản xuất Đèn led 1

24

Sản xuất bảng mạch PCB để cung cấp cho các đơn vị sản xuất 

loa, camera, điều khiển; lắp ráp bộ pin để cung cấp cho các 

đơn vị sản xuất xe đạp điện, xe ga 1

25
Sản xuất, gia công phối trộn các loại nguyên liệu dùng trong 

ngành công nghiệp gốm sứ 1

26
Lắp ráp các loại khuôn mẫu, vỏ của các linh kiện, phụ kiện của 

các thiết bị thu phát sóng 1

27
Sản xuất, gia công các thiết bị tản nhiệt máy tính, các loại quạt 

máy tính, các loại khung, vỏ máy tính 1

28

SX, gia công các SP, chi tiết lắp ráp, phụ kiện trang trí dùng 

trong may mặc, túi sách, giầy dép thời trang và trang trí nội thất 

từ plastic và kim loại 1

29

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 

động cơ khác (Bao gồm: Ống nhiên liệu, ống phanh bằng thép 

và plastic). 1

30 Sản xuất bàn phím, sản xuất linh kiện điện tử thụ động 1 1

31 Sản xuất và gia công bộ dây dẫn điện cho ô tô 1 1

32 Sản xuất linh kiện điện tử và thiết bị truyền thông 1 1

Phân theo một số nước và vùng lãnh thổ

1 Hàn Quốc 2 17

2 Hong Kong 2

3 Nhật Bản 3

4 Đài Loan 1 8

5 Trung Quốc 2

(*) Số liệu tại thời điểm 31/12/2020.



5. Vốn đăng ký của dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới trên địa bàn tỉnh

Số vốn

tháng 

11/2020

(Triệu USD)

Số vốn

tháng 

12/2020

(Triệu USD)

Lũy kế

năm 2020 

(*)

(Triệu USD)

TỔNG SỐ 37,0 5,8 570,9

Phân theo ngành kinh tế

1

Sản xuất, gia công, lắp ráp bảng mạch in điện tử (PCB Block 

Ass'y) dùng cho các thiết bị điện tử, bộ dây dẫn điện (Cable, 

harness) dùng cho ô tô, các thiết bị điện tử, các loại máy điều 

khiển, robot tự động dùng cho y tế, công nghiệp
4,0

2

Sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử (bảng mạch máy game cầm 

tay, bảng mạch máy in, thiết bị điều khiển tự động, bảng mạch 

loa thông minh, bảng mạch tai nghe, bảng mạch thiết bị di 

động), thiết bị đo lương, kiểm tra, định hướng và điều khiển
9,0

3
Sản xuất, gia công, lắp ráp các sản phẩm, bộ phận làm từ vải 

không dệt, giấy và plastic, kim loại 5,0

4

Sản xuất dây, cáp nối điện và điện tử;;, các phụ kiện và linh 

kiện khác; Sản xuất ổ cắm, thiết bị nối và dẫn, các phụ kiện và 

linh kiện khác;; sạc điện; chế tạo, sản xuất vật liệu bằng đồng, 

nhôm và khung hợp kim nhôm 9,0

5

Lắp dựng và dỡ bỏ giàn giáo; Lắp đặt máy móc và thiết bị công 

nghiệp; Sản xuất ty răng, tán gang, côn chống thấm, thanh 

giằng, chốt chữ A, chốt sâu cốp pha, gông cột, V góc,… Sản 

xuất ốc, vít, bulong, đinh ốc,…; Gia công cơ khí
0,3

6 Sản xuất, gia công các loại dèn LED và mô - đun đền LED
4,1

7 Xây dựng nhà xưởng, văn phòng cho thuê 1,5

8

Sản xuất, gia công, lắp ráp bộ dây điện (wiring harness), khuôn 

cố định dây dẫn (wiring harness JIG) dùng cho các loại xe ô tô 

và xe có động cơ khác 1,5

9 Sản xuất bao bì đóng gói từ giấy, bìa 9,0

10
Sản xuất, gia công, l;ắp ráp bộ dây điện (wiring harness) dùng 

cho xe ô tô và xe có động cơ khác 10,6

11
Sản xuất, gia công, lắp ráp các sản phẩm, linh kiện, bộ phận 

kim loại 5,0

12

Sản xuất, lắp ráp các sản phẩm truyền thông không dây bao 

gồm:; thiết bị thông minh trong nhà và thiết bị không dây cố 

định/ thiết bị mạng doanh nghiệp/ thiết bị mạng hạ tầng
60,0

13

Sản xuất, gia công các linh kiện, chi tiết của bộ phận cắt, bộ 

phận khoan dùng cho các loại dụng cụ khoan, cắt (vật liệu 

chính từ kim cương tổng hợp) 20,0

14

Sản xuất, lắp ráp các thiết bị máy tính điện tử và ngoại vi máy 

tính khác nhau như máy tính xách tay và máy tính để bàn, màn 

hình máy tính; sản xuất các thiết bị âm thanh và hình ảnh điện 

tử dân dụng như tivi, màn hình tivi và màn hình hiển thị
273,9

15 Sản xuất các sản phẩm đồ du lịch cao cấp 10,0

16 Sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông 1,6



17

Sản xuất, gia công giàn giáo xây dựng, khung giàn giáo bằng 

thép, ống thép, chế biến sắt thép, kéo thép từ thép cuộn và 

thép dây 4,5

18
Sản xuất camera giám sát, video-phone và một số sản phẩm 

điện tử khác 4,0

19
Sản xuất, gia công, lắp ráp các thiết bị, linh kiên, bộ phận. Vật 

tư chăm sóc sức khỏe 10,9

20 Sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất thiết bị truyền thông
3,4

21

Sản xuất, gia công đồ chơi xếp hình (lego); Sản xuất, gia công 

khuôn, các bộ phận và linh kiện khuôn dùng để sản xuất đồ 

chơi xếp hình (lego) 0,8

22
Gia công, phối trộn sơn và các sản phẩm từ sơn chuyên dùng 

cho ô tô, linh kiện, sản phẩm điện, điện tử và đồ trang trí
0,6

23 Sản xuất Đèn led 12,5

24

Sản xuất bảng mạch PCB để cung cấp cho các đơn vị sản xuất 

loa, camera, điều khiển; lắp ráp bộ pin để cung cấp cho các 

đơn vị sản xuất xe đạp điện, xe ga 5,0

25
Sản xuất, gia công phối trộn các loại nguyên liệu dùng trong 

ngành công nghiệp gốm sứ 5,0

26
Lắp ráp các loại khuôn mẫu, vỏ của các linh kiện, phụ kiện của 

các thiết bị thu phát sóng
2,5

27
Sản xuất, gia công các thiết bị tản nhiệt máy tính, các loại quạt 

máy tính, các loại khung, vỏ máy tính
50,0

28

SX, gia công các SP, chi tiết lắp ráp, phụ kiện trang trí dùng 

trong may mặc, túi sách, giầy dép thời trang và trang trí nội thất 

từ plastic và kim loại 3,0

29

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 

động cơ khác (Bao gồm: Ống nhiên liệu, ống phanh bằng thép 

và plastic). 1,4

30 Sản xuất bàn phím, sản xuất linh kiện điện tử thụ động 37,0 37,0

31 Sản xuất và gia công bộ dây dẫn điện cho ô tô 3,5        3,5

32 Sản xuất linh kiện điện tử và thiết bị truyền thông 2,3        2,3

Phân theo một số nước và vùng lãnh thổ

1 Hàn Quốc 5,8            72,0

2 Hong Kong 13,1

3 Nhật Bản 20,9

4 Đài Loan 37,0      442,4

5 Trung Quốc 22,5

(*) Số liệu tại thời điểm 31/12/2020.



6. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ

Ước tính

 tháng 

01/2021

Tháng

01/2021

 so với 

tháng 

12/2020

Tháng

01/2021

 so với 

tháng 

01/2020

2 611,5 102,7 107,9

1. Bán lẻ hàng hóa 2 165,7 102,6 108,0

2. Dịch vụ lưu trú, ăn uống 201,6 104,1 107,7

3. Dịch vụ du lịch lữ hành 2,4 99,5 107,3

4. Dịch vụ khác 241,9 102,4 106,7

Tỷ đồng; %

TỔNG SỐ

Tháng 01 năm 2021



7. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Ước tính 

 tháng 

01/2021

Tháng

01/2021

 so với 

tháng 

12/2020

Tháng

01/2021

 so với 

tháng 

01/2020

2 165,7 102,6 108,0

-  Lương thực, thực phẩm 672,5 104,1 107,6

-  Hàng may mặc 103,0 107,7 107,3

- Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình 246,2 103,8 105,6

- Vật phẩm, văn hoá, giáo dục 21,8 104,4 133,5

- Gỗ và vật liệu xây dựng 488,1 99,9 107,1

- Ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) 41,9 106,0 82,4

- Phương tiện đi lại (trừ ô tô con kể cả phụ tùng) 123,4 100,8 111,5

   Trong đó: xe đạp và phụ tùng xe đạp 6,4 100,3 109,3

- Xăng, dầu các loại 184,0 101,5 108,8

- Nhiên liệu khác (trừ xăng dầu) 38,7 103,9 107,7

- Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 91,2 102,1 127,9

- Hàng hoá khác 99,6 101,5 104,6

-

Doanh thu dịch vụ sửa chữa ô tô, mô tô,

 xe máy và xe có động cơ khác 55,4 102,3 119,3

Tháng 01 năm 2021

Tỷ đồng; %

TỔNG SỐ



8. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác

     Tháng 01 năm 2021

Tỷ đồng; %

Ước tính 

 tháng 

01/2021

Tháng

01/2021

 so với 

tháng 

12/2020

Tháng

01/2021

 so với 

tháng 

01/2020

Dịch vụ lưu trú, ăn uống 201,6 104,1 107,7

Dịch vụ lưu trú 9,5 100,9 109,3

Dịch vụ ăn uống 192,0 104,2 107,6

Du lịch lữ hành 2,4 99,5 107,3

Dịch vụ khác 241,9 102,4 106,7



9. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ

ĐVT: %

Kỳ Tháng 01 Tháng 12

 gốc năm năm

(2019) 2020 2020

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG 104,01 98,14 100,77

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 108,87 98,15 101,30

Trong đó: Lương thực 109,05 107,72 101,99

Thực phẩm 109,35 95,75 101,46

Ăn uống ngoài gia đình 106,60 101,25 100,00

Đồ uống và thuốc lá 100,63 99,66 100,15

May mặc, mũ nón và giày dép 102,68 101,68 101,51

Nhà ở và vật liệu xây dựng 106,99 95,36 100,30

Thiết bị và đồ dùng gia đình 100,95 100,55 100,05

Thuốc và dịch vụ y tế 101,95 100,04 100,00

Trong đó: Dịch vụ y tế 102,44 100,00 100,00

Giao thông 92,81 90,54 102,43

Bưu chính viễn thông 97,38 99,81 100,00

Giáo dục 101,85 100,93 100,00

Trong đó: Dịch vụ giáo dục 101,26 101,08 100,00

Văn hoá, giải trí và du lịch 99,96 100,89 100,06

Hàng hóa và dịch vụ khác 103,32 102,06 100,05

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 141,06 127,66 102,31

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 99,62 99,80 99,71

Tháng 01 năm 2021 so với

Tháng 01 năm 2021



10. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 

Tháng 01 năm 2021

Tỷ đồng; %

Ước tính Tháng 01 Tháng 01

tháng 01 năm 2021 năm 2021

năm so với tháng 12 so với tháng 01

2021 năm 2020 (%) năm 2020 (%)

TỔNG SỐ                  427,4 102,3 103,8

Vận tải hành khách                    33,9 102,0 95,5

Đường sắt -                         -                         -                         

Đường thủy nội địa -                         -                         -                         

Đường bộ                    33,9 102,0 95,5

Vận tải hàng hóa                  388,9 102,4 104,5

Đường sắt -                         -                         -                         

Đường thủy nội địa                      9,3 101,4 100,1

Đường bộ                  379,6 102,4 104,7

Dịch vụ hỗ trợ vận tải                      4,6 100,7 111,3



11. Vận tải hành khách và hàng hoá

Tháng 01 năm 2021

Ước tính Tháng 01 Tháng 01

tháng 01 năm 2021 năm 2021

năm so với so với 

2021  tháng 12 tháng 01

năm 2020 (%) năm 2020 (%)

A. HÀNH KHÁCH

I. Vận chuyển (Nghìn HK)                610,5                101,1                  97,3 

Đường sắt -                       -                       -                       

Đường thủy nội địa -                       -                       -                       

Đường bộ                610,5 101,1                  97,3 

II. Luân chuyển (Nghìn lượt HK.km)           42 748,7 101,2                  94,8 

Đường sắt -                       -                       -                       

Đường thủy nội địa -                       -                       -                       

Đường bộ           42 748,7 101,2                  94,8 

B. HÀNG HÓA

I. Vận chuyển (Nghìn tấn)             4 475,5 102,1                105,1 

Đường sắt -                       -                       -                       

Đường thủy nội địa                150,1 100,2                  62,4 

Đường bộ             4 325,4 102,1                107,7 

II. Luân chuyển (Nghìn tấn.km)         184 123,5 102,1                106,4 

Đường sắt -                       -                       -                       

Đường thủy nội địa             8 069,4 100,7                104,8 

Đường bộ         176 054,1 102,2                106,5 



Tháng 01 (Từ ngày 15/12/2020 đến 14/01/2021) 

Tháng 

01/2021

Tháng 

01/2021 

so với 

tháng 

01/2020 

(%)

Tai nạn giao thông

Số vụ tai nạn giao thông (Vụ) 10 166,7

Đường bộ 10 166,7

Đường sắt -                         -                         

Đường thủy -                         -                         

Số người chết (Người) 5 83,3

Đường bộ -                         -                         

Đường sắt -                         -                         

Đường thủy -                         -                         

Số người bị thương (Người) 6 600,0

Đường bộ 6 600,0

Đường sắt -                         -                         

Đường thủy -                         -                         

Cháy, nổ

Số vụ cháy, nổ (Vụ) 1                        -

Số người chết (Người) -                         -

Số người bị thương (Người) -                         -

Tổng giá trị tài sản thiệt hại

 ước tính (Triệu đồng) 100                    -

12. Trật tự, an toàn xã hội


